LỊCH THI ĐẤU MÔN ĐIỀN KINH
 HỘC SINH TỈNH ĐẮK LẮK NĂM 2019
Thời gian thi đấu Từ chiều ngày 23/3 đến 25/3 năm 2019
Địa điểm thi đấu tại Trường năng khiếu 23 Trần Qúy Cáp

	Ngày
	Giờ
	Nội dung thi
	Giới tính
	Cấp học
	Thể loại

	Chiều 23/3
	Mời các Đ/c Trưởng đoàn, HLV nhận số đeo vào lúc 9h00 ngày 22-23/03 phát lịch thi đấu và số đeo  tại Trường Năng Khiếu 23 Trần Quý Cáp

	
	14h30
	60m
	   Nữ - Nam
	Tiểu học 1-2-3
	Vòng Loại

	
	14h30
	Bật xa tại chỗ
	Nữ - Nam
	Tiểu học  4-5
	Chung kết

	
	 15h00’
	60m
	Nữ - Nam
	Tiểu học 4-5
	Vòng Loại

	
	15h30
	Bật xa tại chỗ
	Nữ - Nam
	Tiểu học1-2-3
	Chung kết

	
	16h30’
	100m
	Nữ - Nam
	THCS khối 6-7
	Vòng Loại

	
	16h30’
	Đẩy Tạ
	Nam – Nữ 
	THPT khối 10-11
	Chung kết

	
	17h15
	100m
	Nữ - Nam
	THCS khối 8 -9
	Vòng Loại

	Sáng 24/3
	6h50
	60m
	   Nữ - Nam
	Tiểu học 1-2-3
	Vòng Loại

	
	6h50
	Nhảy cao
	Nữ - Nam
	THCS khối 6-7
	Chung kết

	
	7h00’
	60m
	Nữ - Nam
	Tiểu học 4-5
	Vòng Loại

	
	7h15’
	100m
	  Nữ - Nam
	THCS khối 6-7
	Chung kết

	
	7h20’
	100m
	Nữ - Nam
	THCS khối 8-9
	Chung kết

	
	8h00
	200m
	Nữ - Nam
	THCS khối 6-7
	Vòng Loại

	
	8h00
	Nhảy cao
	Nữ - Nam
	THCS khối 8-9
	Chung kết

	
	8h20
	200m
	Nữ - Nam
	THCS khối 8 -9
	Vòng Loại

	
	8h40’
	400m
	Nữ - Nam
	THPT khối 10-11
	Vòng Loại

	
	   8h55
	400m
	Nữ - Nam
	THPT khối.12
	Vòng Loại

	
	   8h55
	Đẩy Tạ
	Nam – Nữ 
	THPT khối 12
	Chung kết

	
	Cuối buổi trao giải  cho vận động viên đạt thành tích thi đấu

	
	Cuối buổi Họp trọng tài rút kinh nghiệm tại phòng tổng hợp

	Chiều 24/3
	14h30’
	200m
	Nữ - Nam
	THCS khối 6-7
	Chung kết

	
	14h30
	Nhảy xa
	Nữ – Nam
	THCS khối 6-7
	Chung kết

	
	14h45’
	200m
	Nữ - Nam
	THCS khối 8-9
	Chung kết

	
	15h20’
	400m
	Nữ - Nam
	THPT khối 10-11
	Chung kết

	
	  15h30
	400m
	Nữ - Nam
	THPT khối 12
	Chung kết

	
	15h30
	Nhảy Xa
	Nữ -Nam
	THCS khối 8-9
	Chung kết

	
	16h00’
	100m
	Nữ - Nam
	THPT khối 10-11
	Vòng Loại

	
	16h30.
	100m
	Nữ - Nam
	THPT khối.12
	Vòng Loại

	Sáng 25/3


	6h50’
	100m
	Nữ - Nam
	THPT khối 10-11
	Chung kết

	
	6h50’
	Nhảy xa
	Nữ -Nam
	THPT khối 10-11
	Chung kết

	
	7h00
	100m
	Nữ - Nam
	THPT khối 12
	Chung kết

	
	7h20’
	800m
	Nữ 
	THCS khối 6-7
	Chung kết

	
	7h40’
	800m
	Nữ 
	THCS khối 8-9
	Chung kết

	
	7h50
	800m
	Nữ
	THPT khối 10-11
	Chung kết

	
	8h00’
	800m
	Nữ - Nam
	THPT khối 12
	Chung kết

	
	8h00’
	Nhảy xa
	Nữ -Nam
	THPT khối 12
	Chung kết

	
	   8h30
	200m
	Nữ - Nam
	THPT khối 10-11
	Vòng Loại

	
	   8h55
	200m
	Nữ - Nam
	THPT khối 12
	Vòng Loại

	
	Cuối buổi trao giải  cho vận động viên đạt thành tích thi đấu

	
	               10h00’  Họp trọng tài rút kinh nghiệm tại phòng tổng hợp

	


Chiều 25/3
	  14h30’
	     Nhảy cao
	  Nữ -Nam
	THPT khối 10-11
	    Chung kết

	
	14h30’
	200m
	Nữ - Nam
	THPT khối 10-11
	Chung kết

	
	14h40
	200m
	Nữ - Nam
	THPT khối 12
	Chung kết

	
	15h00
	1.500m
	Nam
	THCS khối 6-7
	Chung kết

	
	15h15
	1.500m
	Nam
	THCS khối 8-9
	Chung kết

	
	15h30
	1.500m
	Nam
	THPT khối 10-11
	Chung kết

	
	15h40
	1.500m
	Nam
	THPT khối 12
	Chung kết

	
	15h40’
	Nhảy cao
	Nữ -Nam
	THPT khối 12
	Chung kết

	
	16h00’
	[bookmark: _GoBack]1.500m
	Nam
	THPT khối 12
	Chung kết

	
	Cuối buổi trao giải  cho vận động viên đạt thành tích thi đấu



TM/ TỔ TRỌNG TÀI


   NGUYỄN VĂN MINH
                                                                               ĐT: (0984335395 -0834335395) 
